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HỌC VIỆNBÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM 
KHOA CHỦ NGHĨA XẰ HỘI KHOC HỌC

BIÊN BẢN HỌP KHOA
v/v: RÀ SOÁT, BỔ SUNG, SỬA ĐÔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Thòi gian, địa điểm

Thời gian: 8:00 ngày 24 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: văn phòng khoa CNXHKH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2. Thành phần tham dự:

- BCN khoa Chủ nghĩa xâ hội khoa học, Hội đồng khoa học khoa

- Các giảng viên khoa Chu nghĩa xã hội khoa học

3. Chủ toạ, thư ký buổi họp:

- Chủ toạ: PGS. TS. Bùi Thị Kim Hậu

- Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh

4. Nội dung buổi họp:

Rà soát chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành CNXHKH theo phương 

thức đào tạo tín chỉ (căn cứ Kế hoạch số 2872/KH-HVBCTT); Hướng dẫn rà soát, 

cập nhật chương trình đào tạo đại học (số 3094/HD-HVBCTT-ĐT).

5. Diễn biến buổi họp:

- PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu nêu và quán triệt tinh thần, nội dung cuộc họp, yêu cầu 

các giảng viên cùng đưa ý kiến về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình ngành học 

sau 2 năm thực hiện đào tạo theo phương thức đào tạo tín chỉ.

- PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu khái quát tổng thể ngành đào tạo Chủ nghĩa xã hội khoa 

học trong chương trình đào tạo tín chỉ bắt đầu tạo đã xây dựng từ năm 2016 với 125 

tín chỉ, phân bổ theo các khối kiến như saụ:



+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 55 TC, cụ thể khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 15 TC, khoa học xã hội và nhân văn 26 TC (20 TC bắt buộc, 6 TC tự 

chọn), khoa học tự nhiên 4 TC, ngoại ngữ 10 TC.

+ khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 TC, cụ thể: kiến thức cơ sở ngành 17 TC 

(bắt buộc 13TC, tự chọn 4 TC), kiến thức ngành và chuyên ngành: 33 TC (bắt buộc 

29TC, tự chọn 4TC), kiến thức bổ trợ 8TC (bắt buộc 4TC, tự chọn 4TC), kiến tập 2 

TC, thực tập nghề nghiệp 3TC, khoá luận/các học phần thay thế khoá luận 7TC.

+ 1 tín chỉ tương ứng 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành.

- PGS. TS. Bùi Thị Kim Hậu nêu đề xuất điều chỉnh, bổ sung trong khung chương 

trình so với năm 2016 như sau:

Nội
dung
chương
trình

Giảm
10 tín
chỉ
trong
khối
kiến
thức
giáo
dục đại
cương,.
Cụ thể:
kiến
thức bắt
buộc
của
khoa
học xã
hội và
nhân
văn
giảm 11 
tín chỉ 
(từ 
20Tc 
xuống 
còn 9

Học phần
Số tín 

chỉ Học phần
Số tín 

chỉ

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 55 Khối kiến thức giáo 

dục đại cương 45

Khoa học Mác - Lênin 
và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

15
Khoa học Mác - Lênin 
và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

15

Triết học Mác -  Lênin 4.0 Triết học Mác -  Lênin 4.0
Kinh tế chính trị Mác -  
Lênin 3.0 Kinh tế chính trị Mác -  

Lênin 3.0

Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 3.0 Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 3.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

3.0
Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

3.0

Khoa học xã hội và 
nhân vãn 26 Khoa học xã hội và 

nhân văn 15

Bắt buộc 20 Bắt buộc 9
Nhập môn Xã hội học 2.0 Pháp luật đại cương 3.0



Dân tộc học đại cương 2.0
Giáo dục học đại cương 2.0
Chính trị học đại cương 2.0
Pháp luật đại cương 2.0
Chuyên đề lịch sử thế 
giới 2.0

Chuyên đề lịch sử Việt 
Nam 2.0

Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 2.0

Lý luận dạy học đại học 2.0
Xây dựng Đảng 2.0
Tự chọn 6/14
Tâm lý học 2.0
Quản lý hành chính nhà 
nước 2.0

Tiếng Việt thực hành 2.0
Truyền thông đại chúng 
tring công tác lãnh đạo 
quản lý

2.0

Kinh tế học phát triển 2.0
Văn học Việt Nam 2.0
Thể chế chính trị thế 
giới đương đại 2.0

Toán và khoa học tự 
nhiên 4

Tin học ứng dụng 4.0
Ngoại ngữ 10
Tiếng Anh học phần 1 3.0
Tiếng Anh học phần 2 4.0
Tiếng Anh học phần 3 3.0
Giáo dục thể chất và 
giáo dục quốc phòng
Khối kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp 70

Kiến thức cơ sở ngành 17

Chính trị học đại cương 2.0
Xây dựng Đảng 2.0
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 2.0

Tự chọn 6/18
Xã hội học đại cương 2.0
Quản lý hành chính nhà 
nước 2.0

Cơ sở văn hóa Việt 
Nam 2.0

Lịch sử thế giới 
(chuyên đề) 2.0

Quan hệ quốc tế 2.0
Lịch sử văn minh thế 
giới 2.0

Quan hệ công chúng 2.0
Thể chế chính trị thế 
giới đương đại 2.0

Văn học Việt Nam 
(chuyên đề) 2.0

Tin học ứng dụng 3.0

Ngoại ngữ (tiếng 
Anh/tìếng Trung) 12

Tiếng Anh/Tiếng Trung 
học phần 1 4.0

Tiếng Anh/ Tiếng Trung 
học phần 2 4.0

Tiếng Anh/ Tiếng Trung 
học phần 3 4.0

Giáo dục thể chất và 
giáo dục quốc phòng

TC); 
Tăng 
2TC 
ngoại 
ngữ ở 
Tiếng 
Anh 
học 
phần 1 
và 3; 
giảm 1 
TC tin 
học ứng 
dụng.



\

Bắt buộc 13
Lịch sử tư tưởng 
XHCN 3.0

Lịch sử phong trào 
cộng sản và công nhân 
quốc té

2.0

Lịch sử tư tưởng việt 
Nam 2.0

Logic hình thức 2.0
Đạo đức học 2.0
Tôn giáo học 2.0
Tự chọn 4/12
Cơ sở văn hóa Việt 
Nam 2.0

Mỹ học đại cương 2.0
Nhà nước và pháp luật 2.0
Chính sách công 2.0
Quan hệ công chúng 2.0
Tâm lý học lãnh đạo 
quản lý 2.0

Kiến thức chuyên 
ngành 33

Bắt buộc 29
Lý luận về sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp côn 
nhân

3.0

Lý luận hình thái kinh 
tế - xã hội CSCN 2.0

Cách mạng XHCN trên 
lĩnh vực văn hóa -  tư 
tưởng

2.0

Cách mạng XHCN trên 
lĩnh vực chính trị 2.0

Lý luận dân tộc và 
chính sách dân tộc ở 
Việt Nam

2.0

Lý luận tôn giáo và 2.0

Khối kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp 85
Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12
Tâm lý học sư phạm 3.0
Lý luận dạy học đại học 3.0
Đạo đức Mác -Lênin 3.0
Logic học 3.0
Tự chọn 6/24
Lịch sử phong trào 
cộng sản và công nhân 
quốc tế

3.0

Lịch sử triết học 3.0
Truyền thông chính 
sách 3.0

Tôn giáo học 3.0
Biên tập văn bản báo 
chí 3.0

Kinh tế phát triển 3.0
Lịch sử thế giới chuyên
đề 3.0

Mỹ học 3.0

Kiến thức ngành 39
Bẳt buộc 30
Lịch sử tư tưởng 
XHCN 3.0

Lịch sử tư tưởng Việt 
Nam 3.0

Tác phẩm C.Mác & 
Ph.Angghen về 
CNXHKH

3.0

Tác phẩm V.I.Lênin về 
CNXHKH 3.0

Tác phẩm Hồ Chí Minh 
về CNXHKH 3.0

Lý luận về thời đại 3.0

Điều 
chỉnh vị 
trí một 
số học 
phần và 
Tăng số 
lượng 
tín chỉ ở 
hàu hết 
các học 
phần 
kiến 
thức 
ngành 
và
chuyên
ngành



chính sách tôn giáo ở 
Việt Nam
Lý luân về con đường 
đi lên CNXH ở Việt 
Nam

2.0

Tác phẩm C.Mác & 
Ph.Angghen về 
CNXHKH

4

Tác phẩm V.I.Lênin về 
CNXHKH 3.0

Tác phẩm Hồ Chí Minh 
về CNXHKH 2.0

Phương pháp giảng dạy 
CNXHKH 2.0

Thự hành giảng dạy 
CNXHKH 3.0

Tự chọn 7/14
Nghiên cửu và đánh giá 
quan hệ công chúng 2.0

Thuật ngữ PR 2.0 '
Các chuyên đề quan hệ 
công chúng 2.0

Quan hệ báo chí 2.0
Viết lời quảng cáo 3.0
Quản lý bán hàng và 
quan hệ khách hàng 3.0

Kiến thức bỗ trợ 8
Bẳt buộc 4
Phê phán các trào lưu 
phi mácxit 2.0

Lý luận gia đình, bình 
đẳng giới và xây dựng 
gỉa đình ở Việt Nam

2.0

Tự chọn 4/10
Lịch sử triết học 
phương Đông 2.0

Lịch sử triết học 
phương Tây 2.0

ngày nay và phong trào 
cách mạng thê giới
Lý luận về cách mang 
XHCN 4.0

Chủ nghĩa Mác-Lênin 
về Đảng Cộng sản 3.0

Thực tế chính trị - xã 
hội 2.0

Kiến tập nghề nghiệp 3.0

Tự chọn 9/18
Nền dân chủ và hệ 
thổng chính trị XHCN 3.0

Lý luận và nghiệp vụ 
công tác dân vận 3.0

Lý luận về gia đình, 
giới và bình đẳng giới 3.0

Truyền thông trong 
lãnh đạo, quản lý 3.0

Lý luận về giáo dục và 
quản lý nhà trường 3.0

Lý luận liên minh giai 
cấp của GCCN trong 
cách mạng XHCN

3.0

Kiến thức chuyên 
ngành 28

Bắt buộc 22
Lý luận sứ mệnh lịch 
sử thế giới của GCCN 3.0

Lý luận về con đường 
đi lên CNXH 3.0

Phương pháp giảng dạy 
CNXHKH 3.0

Thực hành giảng dạy 
CNXHKH 4.0



Lịch sử văn minh thế 
giới 2.0

Các lý thuyết phát triển 
xã hội đương đại 2.0

Quan hệ quốc tế 2.0
Kiến tập 2.0
Thực tập nghề nghiệp 3.0
Khóa luận/Tác phẩm  
tôt nghiệp 7.0

Học phần thay thế 
KLTN 7.0

Chủ nghĩa xã hội hiện 
thực- khủng hoảng và 
triển vọng

3.0

Cách mạng XHCN trên 
lĩnh vực kinh tế - xã hội 2.0

Toàn cầu hóa với 
CNXH 2.0

Tổng 125

Cuộc họp kêt thúc lúc 1 lh cùng 

THƯ KÝ

Tự chọn 6/12
Lý luận về dân tộc và 
tôn giáo trong cách 
mạng XHCN

3.0

Các trào lưu XHCN 
ngoài Mác - xít 3.0

Nghệ thuật phát biểu 
miệng 3.0

Các lý thuyết phát triển 
xã hội đương đại 3.0

Thực tập nghề nghiệp 3.0
Khóa luận tốt nghiệp 6.0
Hoc phần thay thế 
KLTN 6.0

Toàn cầu hóa với 
CNXH 3.0

Nguồn lực con người 
trong cách mạng 
XHCN

3.0

Tổng 130
ngày./.

CHỦ TOA

TS. Nguyễn Vân Hạnh PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

BIÊN BẢN TỌA ĐÀM
VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC ;
!

1. Thòi gian, địa điểm
Thời gian: 8:00 ngày 6 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Chủ nghĩa xã hội khoe học, Tầng 7 nhà AI
2. Thành phần tham dự
- BCN Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Các giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Chủ toạ, thư ký buổi họp
Chủ toạ: PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu 

Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh

4. Nội dung buổi họp I
- Điều chỉnh chương trình đào tạo và đề cương học phần ngành Chủ nghĩa xã hội khoa 
học

5. Diễn biến buổi họp:
- PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu giới thiệu lý do, nội dung cuộc họp, yêu cầu các giảng viên 
cùng đưa ra ý kiến về việc thay đổi CTĐT.
- PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu công bố kết quả khảo sát nhà tuyển dụng, sinh viên tốt 
nghiệp, đối sánh chương trình đào tạo.
- Các giảng viên thảo luận và thống nhất một số nội dung như sau:

+ Chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học hiện nay đã đáp ứng tốt nhu 

cầu của người học và thị trường lao động. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tương 

đối cao. Tuy nhiên tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành ngay từ năm ra trường đầu tiên 

còn nhiều khó khăn.



+ cấu trúc chương trình phù hợp với thực tiễn ngành nghề, cần tạo điều kiện, phát huy 
khả năng tự học, tự cập nhật thông tin, kiến thức của sinh viên. Đổi mới phượng pháp dạy 
học theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh việc ứng dụng các mô 

hình lớp học đảo ngược, học qua trải nghiệm, ...
+ Tiếp tục tăng cường các kĩ năng thực hành chuyên môn, kĩ năng ngoại ngữ, tin học. 

Rèn luyện khả năng thích nghi với môi trường làm việc thực tế của người học.
+ Điều chỉnh bản mô tả CTĐT theo các nội dung sau: mục tiêu cụ thể được trình bày 

dưới dạng PLO và thay đổi về CĐR (được trình bày dưới dạng PLO); các CĐR được viết 

gộp lại bao quát nhũng CĐR các học phần gàn nhau để giảm số CĐR mà vẫn đảm bảo đủ 

của cả CTĐT và phù hợp, khoa học hơn; bổ sung ma trận chuẩn đầu ra CTĐT. Dựa trên 
CĐR này, nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của các học phần được 

điều chỉnh tương ứng.
+ Điều chỉnh đề cương học phần theo các nội dung sâu:

1. Bổ sung hoạt động tự học trong mỗi học phần. Giờ tự học cần được nêu rõ trong 

mục nội dung chi tiết học phần và kế hoạch giảng dạy.

2. Bổ sung mô tả về phương pháp dạy học.
3. Điều chỉnh chuẩn đầu ra mỗi học phần cho phù hợp với chuẩn đầu của chương 

trình. Làm rõ phương pháp kiểm tra đánh giá và phương pháp dạy học tương ứng 

với mỗi chuẩn đầu ra.
4. Chỉnh sửa yêu cầu, tiêu chí đánh giá cho phù hợp với chuẩn đàu ra của học phần.

5. Kiểm tra danh mục học liệu.
Cuộc họp kết thúc lúc 1 lh cùng ngày./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

Nguyên Vân Hạnh Bùi Thị Kim Hậu
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TỰYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỢC

BẢN GIẢI TRÌNH CẢI TIẾN CTĐT 2018

1. Nhu cầu của các bên liên quan 

1.1. Theo khung trình độ quốc gia:

B ậ c

trìn h

đ ộ

C h u ẩ n  đ ầu  ra

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có:

K h ố i  

lư ọ u g  

h ọ c  tậ p  

tố i th iểu

V ă n  b ằ n g , 

ch ứ n g  ch ỉ
K iế n  th ứ c K ỹ  n ă n g

M ứ c  tự  ch ủ  v à  

trá ch  n h iệm

6

- Nắm được các nội dung cơ bản 

của của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 

điểm, đường lối của ĐCS Việt 
Nam.
- Hiếu được một cách hệ thống 
kiến thức các lĩnh vực khoa học 

xã hội nhân văn có liên quan đến 
ngành học, như chính trị, pháp 

luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, 
ngôn ngữ, tâm lý, văn học...; 
những kiến thức cơ bản về an 
ninh, quốc phòng, thể chất.
- Vận dụng được phương phập 
nghiên cứu khoa học xã hội nhân 
văn trong nghiên cứu.
- Vận dụng được ngoại ngữ co 

bản và tin học văn phòng trong 

học tập, nghiên cứu và đời sống 

hàng ngày.
- Phân tích được cơ bản tâm lý 
người và cơ sỏ' tâm lý của hoạt 
động dạy học.

Kỹ năng nghiên 

cứu và giảng dạy Chủ 
nghĩa xã hội khoa học
- Kỹ năng tư duy: kỹ 

năng phân tích, đánh 
giá những sự kiện 
chính trị-xã hội, đường 

lối, chính sách của 
Đảng và nhà nước Việt 
Nam từ thế giới quan 

khoa học và cách 
mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin.
- Kỹ năng xử lý thông 
tin và định hướng 
chính trị; Kỹ năng 
tuyên truyền,diễn 

thuyết; kỹ năng biên 

tập báo, tạp chí khoa 

học (lý luận)
- Kỹ năng giao tiếp sủ 
dụng ngoại ngữ bậc 

3/6 theo mô tả trong

- Năng lực làm 
việc độc lập và 

làm việc nhóm.
- Năng lực tổ 
chức và thực 
hiện các hoạt 
động chuyên 

môn, nghiệp vụ.
- Năng lực tụ 
học và tự nghiên 

cứu.
- Năng lực lập kế 
hoạch, quản lý 
các nguồn lực và 
đánh giá hiệu 
quả công việc.

130 Tín 

chỉ

í

Bằng Đại 

học



pháptr

hệ Ví

- Xác định được bản chât của quá 
trình dạy hoc; biết vận dụng các 
nguyên tắc và phương pháp dạy 
học cơ bản; biết cách lập kế 

Ìơạch dạy học.
Xác định được quy luật hình 

thành và phát triển của đạo đức, 
cinh tế phát triển; phương 

tư duy khoa học, biện chứng.
Phân tích được quá trình hình 

thành và phát triển của lịch sử tu 
tưởng; lịch sử phong trào côn 
sản và công nhân quốc tế.
- Phân tích được các cơ sở khoa 

1ỌC của quá trình xây dựng phát 
triển chính sách công.
- Xác định được mối quan 
giữa tăng trường kinh tế và phát 
triển xã hội. Phân tích đượcc 
những vấn đề cơ bản của kinh tế 

phát triển.
- Xác định được các vấn đề 

quan đến tôn giáo và liên kết 
được chính sách tôn giáo củ 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
- Kết nối . được những tư tưởng dục. 
XHCN không tưởng với chủ 
nghĩa xã hội khoa học.
- Thẩm định được các nội dung 
tư tường, lý luận của CNXHKH 

qua nghiên cứu các tác phẩm 

kinh điển của Mác, Ănghen, 
Lênin, Hồ Chí Minh về 

CNXHKH.
- Phân tích được đặc điểm của 

thời đại ngày nay và phong trào

liên p

á Khung trình độ ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt nam, ban hành 
kèm thông tu 

01 /2014/TT-BGDĐT.
Kỹ năng sử dụng 

CNTT vấ truyền thông 

ình độ cơ bản theo 

mô tả trong Chuẩn kỹ 
năng sử dụng công 

nghệ thông tin ban 
kèm thông tư 

03/2014/TT -BTTT.
Kỹ năng giao tiếp và 

ứng xử sư phạm 
Kỹ năng lập kế hoạch 

à tổ chức thực hiện.
- Kỹ năng sử dụng 
ông cụ, trang thiết bị

phần mềm dạy học.
- Kỹ năng tổ chức, 

hát triển đào tạo.
Kỹ năng đánh giá 

lượng, hiệu quả 
trong công tác giáo

achat



cách mạng thế giới; những vấn đề 
của thực tế chính trị - xã hội.
- Đặt và giải quyết được các câu 
hỏi cỏ liên quan đến cách mạng 
XHCN trong thời đại ngày nay.
- Liên kết được lý luận hình thái 
kinh tế xã hội CSCN của chù 
nghĩa Mác -  Lênin và các mô 

hình CNXH hiện thực.
- Vận dụng được các nguyên tắc 

phương thức giải quyết các tình 
huống dân vận cơ bản.
- Đánh gịá và đưa ra được 
khuyến cáo trong giải quyết các 

vấn đề liên quan đến giới, bình 
dạng giới, liên minh giai cấp 
công nhân trong cách mạng 

XHCN,
- Xác định được cách ứng xử vợi 
truyền thông.
- Kiến tạo đươc những kỹ năng 

nghề nghiệp cơ bản của người 
giảng viên lý luận chính trị tương 

lai.
- Giải thích được sứ mệnh lịch, sử 
thế giới của GCCN hiện đại; con 
đường đi lên CNXH của Viêt 
Nam.
- Đánh giả được tính ưu việt và 
tất yếu của nền dân chủ cùng với 
hệ thống chính ừị XHCN trong 

tiến trình cách mạng XHCN.
- Tổ chức thực hiện được hoạt 
động dạy học chuyên ngành 

CNXHKH theo chương trình Đại 
học, Trung cấp lý luận chính trị.



trào lưu tư tưởna XHCN phi Mác 
xít. các tý thuyết phát triển trong 
thế giới dương đại; lựa chọn được 
các phương pháp, xây dựng các 
hiện pháp dấu tranh, bảo vệ 
dường lối, chủ trương, chính sách 
cùa Đảng và Nhà nước, xây dựng 
và phát triển CNXH.

1.2. Khao sát nhu cầu sinh viện chính khoá:

- Táng giờ thực hành, thảo luận trong các học phần; tặng học phần thực tế chính trị - xã hội

- các hình thức kiểm tra, đánh giá chỉ đạt mức độ trung bình

- các phương pháp giảng dạy dạt mức trung bình 3.6

1.3. Khảo sát nhu cầu sinh viên tốt nghiệp:

' tăna cường cả lý thuyết và kỹ năng găn sát với công việc thực tê

1. T Khao sát nhu cầu của nhà tuyển dụng:

- làns cường kiến thức thực tế chính trị - xã hội

- tàng cường các phương pháp và kỹ nang giảng dạy

- tăng cường kỹ năng tin học, ngoại ngũ'

1.5. Ý kiến của giảng viên

- Dôi khi có sự nhầm lẫn giữa mục tiêu về kiến thức và kỹ năng

- CĐR kiến thức còn dàn trải, lắt nhắt- quá nhiều CĐR

2. Những thay đổi trong CTĐT và đề cựong học phần mói

'  lha>' dổi m l̂c tiêu chunỗ’ mục ti cu cụ thể và các CĐR bám sát vào các mục tiêu; bám sát khung
trình dộ quôc gia

" lăn‘3 arờnB khổi lượng kiến thức đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng: Phương pháp giản« dạy
thực lế chính trị - xã hội

TRƯỞNG KHOA

lỉủỉ THỊ KIM HẬU



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN 

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

VIỆT NAM

? _  -r I  T
___ c  ả T TrYIT,

__ m  ̂ A

í. Nhu cầu của các bên Ucn quan

ỉ. l. Khảo sát nhu cầu sình viên chính khoá:

- Cần thêm nhiều môn học gắn với thực tế hơn
- Đưa môn Phương pháp nghiên cứu KTIXIi&NV Sáng năm thứ 2 đê sv có thực 

tiễn và vận dụng được ngay tronu những môn học phải làm tiểu luận và NCKH.

- Tăng cường các môn trải nghiệm thực tế, nghiệp vụ

- 'răng cường hình thức thi vấn đáp

J.2. Khảo sát nhu cầu sinh viên tất nghiệp:

- tăng cường cả kiến thức thực tiễn và kỹ năng phương pháp giảng dạy

1.3. Khảo sát nhu cầu của nhà tuyến dụng:

- tăng cường kiến thức thực tiễn

- tăng cường kiến thức về phương pháp và ứng xử sư phạm.

- tăng cường các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tính chủ động sáng tạo cho sinh 

viên.

1.4. Hội thảo mở rộng

- Xem xét lại một số CĐR có sự trùng lắp nhất định với nhau, cần khái quát và 

tổng họp hơn để giảm sổ lượng CĐR mà vẫn đảm bảo boa quát cả chương trình và 

hiệu quả thực tiễn.

- Một số học phần có sự chồng Ịấn nhau, cần xem lại như Chủ nghĩa Mác -  Lênin 

về Đảng Cộng sản; .Lịch sử thế giới chũyên đề có thể thay thế bằng các môn học 

khác đóng góp nhiều hơn trong CĐR của CTĐT.



L5. Ý kiến của giảng viên
- Cỏ thể chuyển học phần Chủ nghĩa Mác -  Lênin về Đảng Cộng sản băng học 

phần Lý luận về hình thái kinh tế xã hội CSCN và các mô hình CNXH hiện thực

- Ở môn cơ sở ngành Lịch sử thế giới cộ thể thay bằng Khoa học chính sách công 

vi đã có nhiều học phần Lịch sử và có Lịch sử thế giới chuyên đề rồi.

2. Những thay đổi trong CTĐT và đề cựong học phần mói

- Số lượng CĐR đã được viết gọn và tổng họp lại còn 17 CĐR.

- Trong phần kiến thức chuyên ngành, thây học phần Chủ nghĩa Mác -  Lênin về 

Đảng Cộng sản bằng học phần Lý luận về hình thái kinh tế xã hội CSCN và các 

mô hình CNXH hiện thực.

" TronS phần kiến thức cơ sỏ' ngành, thay học phần Lịch sử thế giới bằng Khoa học 
chính sách công.

- Một số học phần cơ sở ngành và chuyên ngành thực hiện tn 

thay cho trọng số 1 -3-6 như trước:
ện trọng sô đánh giá 2-3-5

trưởng khoa

Bùi Thị Kim Hậu
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHOA CNXHKH

BIỂN BẢN HOP HÔI ĐỒNG THẢM ĐINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO • • • •
NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 8 năm 2018 tại Phòng họp A, tầng 2, toàn 

A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

trình độ Đại học ngành Chủ nghĩa xấ hội khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS.TS. Lưu Văn An - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS Bùi Thị Ngọc Lan - Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Thị Lan -  Đại học Quốc gia Hà Nội- Phản biện 2

4. PGS. TS Phạm Việt Thắng -  Đại học Sư phạm Hà Nội -  Uỷ viên

5. PGS.TS. Nguyễn Sỹ Trung -  Đại học Giao thông vận tải- ủ y  viên

6. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền - ủ y  viên

7. TS. Nguyễn Thị Thủy - Học viện Báo chí và Tuyên truyền -  Thư ký HĐ 

II. Nội dung thẩm định
- PGS.TS Lưu Văn An: giới thiệu đại biểu, chương trình và mục đích của cuộc hội 

thảo.

- Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học: giới thiệu tóm tắt lại chương trình đào tạo 

ngành CNXHKH và mời các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến.

- Các ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội đồng: Các ý kiên trao đôi thảo 

luận tập trung vào tất cả các phần trong chương trình đào tạo ngành CNXHKH đã



được Hội đồng khoa học khoa và các'giảng viên của khoa tập trung rà soát chỉnh 

sửa. Cụ thể như sau:

1. về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

PGS.TS Lưu văn An, Bùi thị Ngọc Lan: Mục tiêu của chương trình đào tạo trong 

chương trình tín chỉ mới đã xác định các mục tiêu khá rõ ràng và phù họp với mục 

tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các chuẩn đầu ra đã 

có điều chỉnh và thiết kế theo Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 

2016, phân chia theo những chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và 

trách nhiệm. Điều này giúp xây dựng các học phần trong chương trình đào tạo sẽ 

đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của đổi mới giáo dục đào tạo đại học cũng như trang bị cho 

sinh viên hành trang tốt hơn để đáp ứng bối cảnh hội nhập quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Thủy, Cơ bản nhất trí với nhận xét của các thành viên trong hội 

đồng. Tuy nhiên cần rà soát kỹ lưỡng hơn mức độ đáp ứng các đầu ra của những 

môn môn kiến thức đại cương cho phù hợp hơn. Ví dụ như chuẩn đầu ra số 7, và số 

6 cần điều chỉnh lại về mức cao. Chuẩn đầu ra 21 và 24 chủ yếu đang ở mức cao nên 

để đóng góp ở mức thấp.

2. về cấu trúc chương trình và các học phần trong chương trình

- TS. Nguyễn Thị Lan nhận xét: Chương trình đào tạo ngành CNXHKH của khoa 

được kế thừa, bổ sung nâng cao có đổi mới so với chương trình năm 2016. Các môn 

học trong khối kiến thức đại cương và chuyên ngành cũng khá họp lý, nhất là các 

học phần chuyên ngành có thể đáp ứng trang bị kiến thức lý luận chuyên sâu cho 

sinh viên, đáp ứng tốt trình độ cử nhân ngành CNXHKH.

- PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, kết cấu chương trình theo các mảng kiến thức 

khá họp lý; các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành được phân bổ họp lý, nâng 

cao dần tính chuyên sâu của ngành. Đồng thời cũng đã có những học phần đảm bảo 

tính liên thông với lợi thế của Học viện. Điều này giúp sinh viên có thêm những kỹ 

năng và năng lực để mở rộng quá trình tự học song bằng hoặc bổ sung thêm các kỹ 

năng và cơ hội việc làm khác mà thế mạnh của Học viện đang có, đáp ứng tính mới,



tính hiện đại của ngành học hơn. Tuy nhiên, cần xem xét có 1 số học phần còn có sự 

chồng lấn. các kiến thức lý luận như học phần “Chủ nghĩa Mác- Lênnin về Đảng 

Cộng sản” .

- PGS. TS Lưu Văn An: cấu trúc chương trình đào tạo hợp lý với 130 tín chỉ được 

trình bày rồ ràng, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và kỹ năng. Tuy nhiên nên 

gia tăng thêm các môn tự chọn để người học được tự mình chọn lựa và gia tăng thêm 

các hình thức học tập thực tế chính trị xã hội, trải nghiệm để có thể gắn lý luận với 

thực tiễn.

3. về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

- PGS.TS. Phạm Việt Thắng và PGS.TS. Phạm Sỹ Trung nhận xét: Các học phần 

trong chương trình đã nêu ra được các phương pháp dạy học chi tiết, khá đa dạng, 

phù họp như dạy lý thuyết với thuyết trình, hỏi đáp; thảo luận chuyên đề; thực hành 

với nhập vai, thảo luận nhóm; thực tế ... nên nêu rõ hơn phương pháp dạy tự học cho 

sinh viên vĩ đây là yêu cầu mới hơn nữa trong kế hoạch dạy học các học phần đều 

có thiết kế các nội dung và hoạt động tự học cho sinh viên rất nhiều nhưng lại chưa 

nêu tên phương pháp dạy học đó ra.

- TS. Nguyễn Thị Lan, Chương trình đào tạo cử nhân này đáp ứng khá tốt về tính 

chuyên sâu. Các học phần kiến thức chuyên ngành đã được sắp xếp hợp lý, khoa 

học. phân bổ dung lượng giờ giảng dạy lý thuyết và tực hành cũng là lợi thế để tăng 

thêm thời gian thảo luận, thuyết trình cho sinh viên, giúp phát triển năng lực cho 

sinh viên. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm các phương pháp dạy học hướng đến trang 

bị cho các em kỹ năng để tự học thêm từ thực tiễn bên ngoài.

- PGS. TS Nguyền Thị Ngọc Hoa, nhận xét về các phương pháp và hình thức kiểm 

tra đánh giá trong chương trình đào tạo cũng khá đa dạng bao gồm các hình thức kiể 

tra đánh gía quá trình với đánh giá hết môn học, cả đánh giá thường xuyên và đánh 

giá định kỳ với nhiều cách thức tự luận, bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận... Tuy nhiên 

cần làm rõ hơn các cách thức đánh giá thường xuyên của giảng viên để vừa nâng cao 

hơn vai trò của giảng viên vừa thể hiện rõ định hướng dạy học tự học.



- PGS.TS Lưu Văn An (Chủ tịch HĐ): Nội dung chương trình đào tạo phụ họp, 

bao quát được các khối kiến thức nền tảng, cơ sở ngành, chuyên ngành, lý luận và 

thực tiễn. Tuy nhiên tôi đề nghị nhà trường nên thêm các nội dung thực hành và ứng 

dụng thay vì giảng dạy lý thuyết. Tôi khuyến nghị xây dựng mô hình đào tạo kết hợp 

giữa giảng dạy hàn lâm và liên kết với thực tiễn để tăng sự tự chủ của người học.

IV. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng 

thẩm định, tiếp thu và cam kết xem xét điều chỉnh, sửa chữa những hạn chế còn tồn 

tại theo góp ý và quyết nghị của hội đồng thẩm định.

V. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

1. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 7

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 7

- Phiếu họp lệ: 7

- Phiếu không họp lệ: 0

- Sổ phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

2. Kết luận của Hội đồng thẩm định: đồng ý thông qua chương trình đào tạo ngành 

CNXHKH với số lượng ý kiến nhất trí: 7/7

VII. Phiên họp kết thúc vào hồi 1 lh  ngày 29 tháng 8 năm 2018.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỊCH

PGS.TS Lưu Văn An
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÔNG KHOA
VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
1. Thời gian, địa điểm
Thời gian: 8:00 ngày 23 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng khoaChủ nghĩa xã hội khoa học, Tầng 7 nhà AI
2 .  T h à n h  p h ầ n  t h a m  d ự

Các thành viên trong Hội đồng Khoa học Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm:
1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn

2. PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu
3. PGS.TS ĐỖ Thị Thạch

4. TS. Khuất Thị Thanh Vân

5. TS. Nguyễn Vân Hạnh

3. Chủ toạ, thư ký buổi họp
Chủ toạ: PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu 

Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh

4. Nội dung buổi họp
- Thư ký hội đồng thông bố iý do cuộc họp, giới thiệu lại đại biểu và Chủ tọa phiên họp ỉà 
PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu.
- PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu - đại diện khoa CNXHKH nêu ngắn gọn lý do cập nhật chương 
trình đào tạo (CTĐT) và đề cương học phần (ĐCHP), nêu tóm tắt những thay dổi so với 

CTĐT cũ, đề xuất các thành viên hội đọng đưa ý kiến tập trung vào tính họp lý của việc 

cập nhật CTĐT và ĐCHP.

- Các thành viên hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến

5. Diễn biến buổi họp:
Các thành viên Hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến về CTĐT 

^''YÌy ^ ^G S .T S  Phạm Minh Sơn: CTĐT ngành CNXỔKH phù họp với mục tiêu chiến lược về 

Mrj.i á~đảo tạo bậc cử nhân của nhà trường. Chương trình đã bao quát được các khối kiến thức nền



tảng, cơ sở ngẩnh, chuyên ngành, lý luận và thực tiễn, cần chú trọng giảng dạy thực hành
I

và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.
- TS. Khuất Thị Thanh Vân: Nhìn chung, CTĐT của Khoa CNXHKH phù hợp vói nhu cầu 
của người học và nhà tuyển dụng. Việc cập nhật các chuẩn đầu ra của chương trình và cải 

tiến đề cương học phần là việc cần làm để nâng cao chất lượng đào tạo.
-PGS.TS Đỗ! Thị Thạch: CTĐT của Khoa CNXHKH đạt được sự cân bằng khá lý tưởng 

giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho sinh viên các kiến thức, kĩ năng và thải độ cần
thiết để sẵn ằàng tham gia thị trường lao động, cần cân nhắc thêm về phương pháp giảng

í
dạy của các! học phần chuyên ngành nhằm đảm bảo khuyến khích sinh viên tự học, tự 
nghiên cứu rihững kiến thức cập nhật do đặc thù ngành truyền thông và quan hệ công chúng 

hiện nay phật triển vô cùng nhanh chóng.
- PGS. TS ốùi Thị Kim Hậu chỉ đạo rà soát lại việc cập nhật các đề cương chi tiết do các 

giảng viên soạn thảo:

+ Sự phân bổ hợp lý của các tiết học

+ Các tài liếu phục vụ học phần, yêu cầu bổ sung thêm một số tài liệu mới 
+ Yêu cầu Ị>ổ sung hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài tiều luận
- Các thành viên Hội đồng đề xuất cần có Hội đồng thẩm định bao gồm các chuyên gia 
ngoài Học ịviện Báo chí và Tuyên truyền để đánh giá thêm về nội dung CTĐT.

- Hội đông Khoa học bâu ban kiêm phiêu, bỏ phiêu kín. Kêt quả bỏ phiêu như sau:

+ Số phiếu phát ra: 4

+ Số phiếu thu về: 4 
+ Phiếu hbp lệ: 4
+ Phiếu không hợp lệ: 0

i
+ Số phiếỊt đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 4 

+ Số phiếịi đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0 
Ciíộc họp kết thúc lúc lOh cùng ngày./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

;•*. -í; >

' F - ,W Nguyễn Vân Hạnh
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Ồ N G  S Ả N  V IẺ T  N A M

K H O A  C H Ủ  N G H ĨA  X Ã  H Ộ I K H O A  H Ọ C

BIÊN BẢN HỌP KHOA

CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 8:00 ngày 24 tháng 8 năm 2018 

Địa điểm: Văn phòng khoa, tầng 7 tòa AI

2. Thành phần tham dự:

- BCN khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Các giảng viên Chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Chủ toạ, thư ký buổi họp:

- Chủ toạ: PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu - Trưởng khoa

- Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh

4. Nội dung buổi họp:

- Thảo luận, điều chỉnh về chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo

5. Diễn biến buổi họp:

- PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu nêu lý do sửa đổi CĐR của CTĐT là do yêu cầu 

chung của Bộ GD-ĐT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như xuất phát từ nhu 

cầu thực tiễn của quá trình đào tạo và đấm bảo chất lượng đầu ra.

Trong chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035 

và tầm nhìn 2050, Học viện xác định sứ mạng của mình là “nghiên cứu khoa học, 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong cảc lĩnh vực lý luận chính 

trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và 

nhân văn khác.”

Các giá trị cốt lõi mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền cam kết bao gồm: 

Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Chất lượng và cống hiến. _



Dựa trên sứ mạng, tầm nhìn chung của Học viện, BCN Khoa và các giảng 

viên đóng góp ý kiến và thống nhất về chuẩn đầu ra của chưong trình đào tạo ngành 

Chủ nghĩa xã hội khoa học như sau:

1. về kiến thức
Khối kiến thức giáo dục đại cương
CĐR 1. Nắm được các nội dung cơ bản của của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội 

nhân văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn 
hóa, ngôn ngữ, tâm lý, văn học...; những kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng, 
thể chất.

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn 
ữong nghiên cứu, học tập.

CĐR 4: Vận dụng được ngoại ngữ cơ bản và tin học văn phòng trong học 
tập, nghiên cứu và đời sống hàng ngày.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 5: Phân tích được cơ bản tâm lý người và cơ sở tâm lý của hoạt động 

dạy học.
CĐR 6: Xác định được bản chất của quá trình dạy hoc; biết vận dụng các 

nguyên tắc và phương pháp dạy học cơ bản; biết cách lập kế hoạch dạy học.
CĐR 7: Xác định được quy luật hình thành và phát triển của đạo đức, kinh tế 

phát triển; phương pháp tư duy khoa học, biện chứng.
CĐR 8: Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng; 

lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
CĐR 9: Phân tích được các cơ sở khoa học của quá trình xây dựng phát triển 

chính sách công.
CĐR 10: Xác định được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển 

xã hội. Phân tích được những vấn đề cơ bản của kinh tế phát triển.
CĐR 11: Xác định được các vấn đề liên quan đến tôn giáo và liên kết được 

chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.



Kiến thức ngành
CĐR 12: Kết nối được những tư tưởng XHCN không tưởng với chủ nghĩa xã 

hội khoa học.
CĐR 13: Thẩm định được các nội dung tư tưởng, lý luận của CNXHKH qua 

nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Mác, Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh về 
CNXHKH.

CĐR 14: Phân tích được đặc điểm của thời đại ngày nay và phong trào cách 
mạng thế giới; những vấn đề của thực tế chính trị - xã hội.

CĐR 15: Đặt và giải quyết được các câu hỏi có liên quan đến cách mạng 
XHCN trong thời đại ngày nay.

CĐR 16: Liên kết được lý luận hình thái kinh tế xã hội CSCN của chủ nghĩa 
Mác -  Lênin và các mô hình CNXH hiện thực.

CĐR 17: Vận dụng được các nguyên tắc phương thức giải quyết các tình 
huống dân vận cơ bản.

CĐR 18: Đánh giá và đưa ra được khuyến cáo trong giải quyết các vấn đề 
liên quan đến giới, bình đẳng giới, liên minh giai cấp công nhân trong cách mạng 
XHCN.

CĐR 19: Xác định được cách ứng xử với truyền thông.
CĐR 20: Kiến tạo được những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của người giảng 

viên lý luận chính trị tương lai.
Kiến thức chuyên ngành
CĐR 21: Giải thích được sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN hiện đại; con 

đường đi lên CNXH của Việt Nam.
CĐR 22: Đánh giá được tính ưu việt và tất yếu của nền dân chủ cùng với hệ 

thống chính trị XHCN trong tiến trình cách mạng XHCN.
CĐR 23: Tổ chức thực hiện được hoạt động dạy học chuyên ngành CNXHKH 

theo chương trình Đại học, Trung cấp lý luận chính trị.
CĐR 24: Phân loại và đánh giá được các trào lưu tư tưởng XHCN phi Mác 

xít, các lý thuyết phát triển trong thế giới đương đại; lựa chọn được các phương pháp, 
xây dựng các biện pháp đấu tranh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, xây dựng và phát triển CNXH.



2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 25: Kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học
CĐR 26: Kỹ năng tư duy: kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện chính 

trị-xã hội, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam từ thế giới quan 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

CĐR 27: Kỹ năng xử lý thông tin và định hướng chính trị; Kỹ năng tuyên 
truyền,diễn thuyết; kỹ năng biên tập báo, tạp chí khoa học (lý luận)

CĐR 28: Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
ừình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 29. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả 
trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 
03/2014/TT-BTTT.

Kỹ năng chuyên biệt
CĐR 30: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm
CĐR 31: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
CĐR 32. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm dạy học.
CĐR 33. Kỹ năng tổ chức, phát triển đào tạo.
CĐR 34. Kỹ năng đánh giá chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục.
3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 35. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm.
CĐR 36. Năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, NV.
CĐR 37. Năng lực tự học và tự nghiên cứu.
CĐR 38. Năng lực lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả 

công việc.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ

PGS.TS. Bùi Thị Kim HậuTS. Nguyễn Vâ Hạnh



11ỌC V Ị ỆN BÁO CHÍ VÀ TỰỴÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
K HOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

B Á O  C Á O  TỎNG H Ợ P  Ý  K IẾ N

về việc đảnh giá, tổ chức thực hiện chương trình đàọ tạo theo học chế tín chỉ

ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Cuộc họp vói các đơn vị liên kết đào tạọ về đánh giá, tổ chức thực hiện chương 

t r i n h  dào tạo theo học chế tín chi do khoa Chú nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) tổ 

c h  ác thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến bằng tham luận (trực tiếp và gián tiếp) của 

n h i ề u  cuyên gia, giảng viên, nhà khoa học và các cơ quan tuyển dụng. Kho ã  

CN X! ÍKH xin tổng họp các ý kiến tiêu biểu cụ thể như sau: i

1. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao những ưu việt của phướng thức 

(ỉ 0 tạo theo học chế tín chỉ đối vói sinh viên hiện nay. Tiêu biểu tập trung vào 

những điểm ưu thế như:

PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu -  Trưởng khoa CNXHKH đánh giá: Phương thức 

dao tạo tín chỉ rất phù hợp với sinh viên ITọc viện Báo chi hiện nay, trong đó có đào 

t ạ o  sinh viên ngành CNXIiKH. Nó cho phép sinh viên xây dựng và thực hiện kế 

h o ạ c h  học tập của mình một cách linh hoat và năng động hơn. Sinh viên chủ động 

t r o n g  việc học của mình, cân đối sắp xếp đăng ký số lượng tín chỉ và các học phần 

p h ù  h ợ p  theo năng lực, thòi gian của bản thân mà vẫn có thế đảm bảo được chương 

t r ị n h  đào tạo của ngành. Sinh viên ngành CNXHKH cũng có thể chủ động sắp xếp 

được thời gian để học thêm các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Biên 

t ạ p . . .  hay học Văn bằng 2 ngay tạ HỌc viện trong quá trình theo học ngành 

CNXIÍKH.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy -  Phó Ban quản lý Đào tạo cũng đánh giá thêm ưu 

dìcin của đào tạo theo học chế tín chỉ còn giúp sinh viên và gia đình giảm bớt được 

áp lực về giá thời gian của chương trình đào tạo, vì các kết quả học tập của sinh viên 

se duợc tính theo từng học phần và được tích lũy trong một khảng thời gian quy định 

c h ứ  không phải theo năm như hình thức đào tạo niên chế trước đây. Do đó, sinh viên



có thể vẫn được tiếp tục học tập nếu bị hỏng một học phần nào đó mà khcng phai 

quay lại học lại từ đầu.

2. Ý kiến chỉ ra những khó khăn trong việc thục hiện đào tạo theo học chế 

tín chỉ. Có n liều ý kiến và cũng tập trung vào những điểm nhu :

- TS. Nghiêm Sỹ Liêm -  GVCC của khoa CNXHKH cho rằng: Mặc chi (lào tri

theo phương thức tín chỉ có nhiều ưu thể và đa được khẳng định ở trên thế giới cùng

như nhiều trpờng đại học ỏ' Việt Nam. 'huy nhiên, việc chuyển đổi từ phưong thức 

tạo thoe 

tư duy

niên chế sang phương thức đào tạo tín chi đòi hỏi phải có sự thay dôi 

nhận thức của các bôn cũng như những chuân bị chu đáo các di cu kiện 

cho nó như chương trình đào tạo, phương pháp tổ chức thực hiện đến cư sớ ' ỳ chài, 

đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, làm việc của cán b, giảng viên. D â y  cung 

là những điểm hết sức lưu ý để có sự lãnh đạo, chỉ đạo để có những đổi mói. bãi kị Ị)

với phương hức đào tạo mới.

ị Trong chương trình đào tạo, cần có sụ' rà soát, xây dựng thiết và dối mới, càn 

tăng thêm cac môn tự chọn và hướng đến xây dụng bòi dưỡng kỹ năng cho sinh viên. 

Cái khó khăn trong giai đoạn đầu chính là phải tăng thêm các môn tự' chọn, mờ rộng 

các kiến thưc của toàn bộ chương trình. Đây là khó khăn không thể giải quyết ngay 

và triêt để đươc nên trước hết phải bắt đầu từ việc táng số học phần tự chọn tirr.g khá 

năng đơn vị có thể giải quyết được, kế thừa các môn đã có trong các ngành dào tạo 

của Hoc viện, từ đó, dần dàn điều chỉnh, rà soát để tiếp tục có những thay dời cac 

môn trong những năm và những lần điều chinh 1'à soát chương trình đào tạo vh sau.

: Bên cạnh đó, việc đào tạo theo học chế tín chỉ cũng cần phải có cơ sỏ’ ' íit chát

kỹ thuật phục vụ cho việc dạy và học phù họp, các điều kiện về phòng học, dội ngũ 

’ viên thòi gian dạy học,cơ sở kỹ thuật phục vụ việc đăng ký tín chỉ học cứa 

sinh viên, hệ thống tài liệu học tập, giáo trình, tài liệu tham khảo đến các phong thư 

viện, cả thư viện phục vụ theo lói truyền thống đến thư viện số cũng phai ch'làn bị 

đảm bảo.... Tuy nhiên cũng như vấn đề chương trinh đào tạo, các nhiệm vụ náy củng 

không thể hoàn thiện tring ngày ỉ ngày 2 được, mà sẽ bắt đầu từ việc huy dụ nu lỏng 

lực từ các giảng viên đến khoa chủ quản và đội ngũ cán bộ các phòng ban nhục vụ



v á o  cuộc đế rà sọát và xây dựng, bổ sùng hoàn thiện trong mồi năm, mỗi kỳ theo 

n h ù n g  kế hoạch và tiến độ chỉmg'Bịn?’̂ iệ n - Ị K ặ Â n g .

-TS. Khuất Thị Thanh Vân, GỴC của khoa CNXHKH cũng nêu ý kiến về sự 

k í ì ó  khăn trong việc tổ chức lóp học theo học chế tín chỉ của ngành CNXHKH. Đây 

ià những khố khăn rất lớn vì tỉ lệ giảng viên cũng như sinh viên của ngành không 

n h i ề u ,  mỗi khóa dự tuyển khoảng từ 35-50 sinh viên. Dọ đó, khi vào học các môn 

c h u y c n  ngành rất khó để thực hiện tổ chức các lóp học đáp ứng yêu cầu tự chọn của 

sinh viên. Hơn thế, đội ngũ giảng viên của khoa cũng còn mỏng mà còn phải phụ 

1 rách giảng dạy môn học CNXHKH cho chưong trình đại cương của cả Học viện nên 

c a n g  không thế bố trí mỏ' ra nhiều lóp'học với nhiều các khung giò' cho tất cả các 

m o n  l ự  chọn theo phương thức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ ngay, đặc biệt 

n o  ừ n g  năm đầu thực hiện. Nên trước mắt vẫn phải thực hiện việcdạy học các môn tự 

c h ọ n  c ó  sự định hướng của khoa và phòng đào tạo.Điều này cũng sẽ dần khắc phục 

d ò  phù hợp trong tùng giai đoạn đào tạo theo tín chỉ ngành CNXHKH để đảm bảo sự 

p h ù  h ọ p  cả với quy định và thực tiễn đặc thù của đon vị và ngành đào tạo.

Việc đăng ký tín chỉ học tập của sinh viên cũng sẽ là một khó khăn, vì cả nhà 

t r ư ờ n g  và sinh viên đang quen thực hiện theo phương thức đào tạo niên chế, việc sắp 

x ê p  lịch học, dạy đã có ké hoach và thoe tiến trình nhất định cho các học phần tù' đại 

cuông dên cơ sỏ' ngành, chuyên ngành nên giờ thực hiện đào tạo tín chỉ cũng sẽ bước 

dau gày ra sự lộn xộn, khó khăn. Sinh viên đăng ký tín chỉ như thế nào? thời gian 

đ a n g  ký ra sao? .. .thực tế cũng đã cho thấy nhiều trường đại học khi tổ chức đào tạo 

ill co tín chỉ thì nỗi khiếp đảm của sinh viên là vấn đề đăng ký tín chỉ (nghẽn mạng, 

không dăng ký được, lóp đầy và bị đấy ra... làm các em chật vật, lo lắng canh chùng 

c a  dein vẫn không đăng ký được). Do đó, vấn đề này Học viện cũng cần tính toán đầu 

lư đây đủ hệ thống CO' sở máy tính, mạng hiện đại, cùng vói đó là có sự hỗ trợ đào tạo 

b ô i  dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cố vấn học tập sử dụng thành thạo về các phần mềm 

n à y  đ ê  vừa hỗ trọ' sinh viên, vừa có thể quản lý, theo dõi sinh viên, lịch học của lớp 

ví 1Ị c h i . . .  cũng như tập huấn và hướng dẫn sinh viên về cách thức đăng ký tín chỉ, 

hướng giải quyêt những vướng- măc dê gặp phải sao cho đảm bảo lợi ích của sinh 

viên.



- TS. N 

được nhiều sự

ịguyên Vấn Hạnh, GV khoa CNXHKH cũng nêu ra khó khàn n ữ a  m à  

đồng tình của các thàn viên tham dự hội nghị, đó là khó khăn ve việc 

phát hy vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trong việc quản lý sinh viên cùng 

như gắn kết moi quan hệ giữa sinh viên vó'i khoa, với cơ sở đào tạo. Khi đ à o  t ạ o  theo 

tín chỉ vai trộ của GVCN được cơ bản thay bằng vai trò của cố vấn học tạp. Tuy

nhiên do lơp 

học phàn đại

tín chỉ thường đông, nguồn sinh viên từ nhiều khoa họp lại, nhài !à các 

cương hoặc có nhiều ngành cũng học. Do đó, nếu bố tri cố vàn học tận 

theo học phần hoặc theo khoa cũng rất khó khăn, bất cập, cố vấn học tập củng r ấ t  khó 

theo sát để nắm bắt và làm tốt được vai trò, nhiệm vụ của mình. Điều này, cùng íạo ra 

khó khăn lớn cho sinh viên, nhất là những năm đầu khi các em mới vào học tập ỏ' mỏi 

trường đại học. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngành CNXHK11 khá í  r ê  và 

tâm huyết, yẽu nghề, yêu sinh viên. Nhiều đồng chí đã tham gia và làm rất tố! n h i ệ m  

vụ GVCN trước đây. Do đó, cũng có thể được coi là điểm thuận lợi để khi được giao 

nhiệm vụ cố vấn học tập họ sẽ bắt nhịp nhanh, tìm ra được những hướng <ũai quyết 

họp lý để khắc phục được khó khăn nêu ra như trên.

- Khó khăn về mặt giáo trình, tài liệu học tập cũng được PGS.TS B ù i k ị  Kim 

Hậu, Trưởng khoa, GVCC của khoa CNXHKH nêu ra thêm: Phương thức đào lạo tin 

chỉ có quy định rất rõ ràng về thời gian học tập lý thuyết/ thực hành; hình thức học 

tập trên lóp/ tự học ngoài lóp học.. .Thông thường mỗi tín chỉ sẽ được xây dựng theo 

quy chuẩn thành 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành. Tuy nhiên, đố liốỊ* nhàn 

đươc khối lương tri thức của mỗi tín chỉ đó thì sinh viên cần phải có ít nhất khoáng 

30h tư học để chuẩn bị nghiên cứu các nội dung. Hơn thế, nguyên tắc đào tạo íiẳn !ý 

luận với thực tiễn; lý thuyết với thực hành càng đòi hỏi sinh viên phải tự học: lự

nghiên cứu. 

trừu tượng, 

giác của sir 

viên tự học,í

song, tri thứ ngành CNXHKH lại có đặc thù là khối lượng thì mí ' ớ n .  

(nhiều khái niệm, phạm trù lý luận khó hiểu nên bên cạnh sự c ổ  g ắ n g ,  l ự  

h viên rất cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của giảng viên trong thời gian sinh 

tự nghiên cứu. Mặt khác, nhà trường cần đáp úng được hệ thông 'ài liệu,

giáo trình đầy đủ và thuận tiện cho việc tra cứu học tập của sinh viên, giảng viên.

ThựCị tế hiện irảỴ, nguồn giáo trình, tài liệu học tập của sinh viên chưa nhiêu dù

đã được cả thiện so với trước dây. Chủ yếu mới chỉ có các tài liệu cũ và là tài liệu

tham khảo, các đề cương bài giảng khá cũ, lạc hậu, ít giáo trình mới và d ì m  ô n  c h o



c á c  môn học cụ thể của ngành. Đây Ịà khó khăn lớn cần phải được kahwcs phục 

nhanh chóng trong thời gian thực hiện đào tạơ mẻố học chế tín chỉ mà trước mắt có 

thè giai quyêt bằng việc đấy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của chính đội ngũ 

c á c  giảng viên, các nhà khoa học chuyên ngành đế có tài liệu giáo trình học tập cho 

sinh viên.

- TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học của 

I lục viện Báo chí và Tuyên truyền cũng nêu thêm ra một khó khăn nữa đến từ phía 

sinh viên khi thực hiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Đó là, đào tạo theo 

học chê tín chỉ đòi hỏi về sự tự giác, tính tính cực của ngưòã học rất lớn, ngaoif việc 

l e n  lóp nghe thầy co giảng bài thì việc tự học và thời gian tự học của sinh viên quyết 

d;nh rât lớn đến kết qụả học tập của các em. Tuy nhiên, theo khảo sát của Trung tâm 

TT.ông tin khoa học của Học viện thì thấy rằng lượng sinh viên lên thư viện tìm đọc, 

nghiên cứ tài liệu còn rất hạn chế. Điều này có thế do các em đã quá quen với cách 

học niên chế , thụ động avf trông chờ vào sự cung cấp kiến thức của giảng viên. Do 

dó, tháo gõ' khó khăn này cũng không thể ngay trong thười gian ngắn dược. Khi 

chuycn sang đào tạo theo tín chỉ, bên cạnh việc bổ sung tập hợp hệ thống tài lieeum 

học tập, nghiên cứu các môn học thì việc thay đổi cách dạy học, định hướng cho sinh 

vkn về cách học tập mới cũng cần phải được Học viện, khoa chủ quản và đặc biệt 

cac giảng viên trực tiếp tham gia công tác giảng dạy thì mới từng bước thay đổi được 

ách học thụ động của sinh viên.

3. Ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo học chế tín chỉ.
I

Từ nhưng thuận lọi và khó khăn khi chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ 

ngành CNXHKH như trên, đa số ý kiến các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà tuyến 

dụng và các bên liên quan đều nhất trí cao với các ý kiến để nâng cao chất lượng dào 

lạo ngành CNXHKH theo học chế tín chỉ, cần tập trang vào những vấn đề sau:

- Giải pháp đầu tiên là cần tập trung đầu tư một cahs có hệ thống vào cơ sỏ' vật 

c h ấ t ,  k ỹ  thuật phục vụ cho đào tạo tín chỉ. Trong đ ó  rất quan trọng l à  hệ thống phòng 

học cán được trang bị ngay đầy đủ các thiết bị như máy chiếu, điều hòa, mic, loa, hệ 

thòng âm thanh, ánh sáng, mạng wifi và các tiện ích khác như rèm che nang, quạt... 

Hiện nay nhiều phòng học ở Học viện đã có máy chiếu nhưng không hiệu quả vì cũ,



lạc hậu, màu 

phòng học ch

nhòe nhoẹt, loa mic âm thanh rè không đảm bảo được việc cay học. 

ật và quá nóng , nhất là các tầng cao. Những vấn đề này ảnh hương rốt

lớn đến tâm lý của giảng viên và sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

- Giải 

quản lý đào

pháp về đầu tư cải tiến, nâng cấp hệ thống mạng máy tính, p h ầ n  m ề m  

ạo , thư viện số cần phải được làm ngay. Bởi khi pahanf mèm quan ỉy

đào tạo hoạt động hiệu quả thì việc đăng ký tín chỉ, quản lý sinh viên được thực hiện 

dỗ dàng , thuận lợi. Điều này không chỉ tiết kiệm thưòi gian, công sức cho cá giảng 

vicn, sinh viên các phòng ban hỗ trợ đào tạo, mà còn nâng cao hiệu quá, chất lượng,

thương hiệu c

vai trò quyết 

hiện đào tạo 

tạo chính là 

mưu, xây dự'

hung của Học viện trong đào tạo theo tín chỉ.

Tâp trung đầu tư vào nguồn nhân lực luôn là giải pháp thông minh v a  dóng

định. Trong quá trình giáo dục đào tạo nói chung và chuyên dôi thực 

theo tín chỉ nói riêng, đội ngũ giảng viên, cán bộ phục vụ của cơ sỏ- dào 

ực lượng nắm giữ chìa khóa của sự thành công. Họ chính là ngươi tham 

Ig, thiết kế chương trình đào tạo; là lực lượng trực tiếp đưa chu trương 

ddwowmgf lối vào thực tiền, biến đào tạo theo tín chỉ thành hiện thực và thành công 

mức độ nào. Do đó, cần tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho dội ngũ nhân lực cua ỉ lọc 

viện, của ngành đào tạo để trước hết thay đôi quan điếm của họ về tính tất VÒM \ à cân 

thiết phải thực hiện chuyển đổi sang hình thức đào tạo tín chỉ. Từ đó, phat huy dược 

tự lự nguyện tự giác của họ trong quá trình đỏi mới về phưong pháp, cách thức làm 

vicc. đăc biêi là giảng viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Đây chính là kháu 

th.cn chốt tạo ra sự chuyển biến khi chuyển sang phương thức đào tạo mới.

Hiện nay, đội ngũ gảng viên của ngành đang mỏng nên một giảng vién vần 

phải giảng nhiều môn học, giảng một môn học cho nhiều lóp; tình trạng thiêu giảng 

viên, đặc biệt là những giảng viên có trình độ chất lượng cao còn thiếu nôn sinh vicn 

không có cơ hội được lựa chọn và học tập với giảng viên mình mong mum; theo 

đúng nghĩa của đào tạo tín chỉ. Đây là vấn đề chung của các trường đại học Việi Nam 

khi chuyển sang phương tghvvcs đào tạo tín chi, không chỉ có của Học viện Bao chí 

và Tuyên truyền. Do đó, nhà trường cần chú trọng đầu tư bồi dưỡng trình độ cho 

giảng viên và twhjc hiện chế độ đãi ngộ tương xứng vói trình độ và hiệu q u a  công 

việc. Bài giảng của từng giảng viên cần phải được đánh giá, thoe dõi và phàn loại.



Ncu không có sự phân loại sẽ đánh đồng và làm mất động lực để nâng cấp trình độ và 

b à i  giảng của các giảng viênrTữỹ m lềii cung1i!arf chú ý tạo ra môi trường thi đua 

lảnh mạnh, minh bạch công khai đế giảng viên phấn đấu và thể hiện, sinh viên cũng 

có cơ hội được học tập đa dạng phong cách của giảng viên.

- Tập trung xây dựng hệ thống tài liệu, học liệu, hệ thống bài tập và ngân hàng 

cua hói kiểm tra đánh giá phù hợp cho đào tạo ngành CNXHKH theo học chế tín chi. 

T h ự c  hiện nhiệm vụ nảy cần sự vào cuộc của rất nhiều các bên như phòng đào tạo, 

T r u n g  tâm Khảo thí và Kiêm định chất lượng, Trung tâm Thông tin khoa học và nhất 

U i  t ậ p  ihê đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa CNXHKH.

- Giải pháp tập trung vào nâng cao ý thức và chất lượng tự học của sinh viên 

khi thực hiện đào tạo theo tin chỉ. cần phải thay đổi trước hết nhận thức của sinh viên 

v ù  c á c h  học theo phương thức đào tạo tín chỉ để sinh viên ý thức và chủ đông. Học 

vẹn. khoa củ quản cần có các buổi trao đối thông tin, sinh hoạt chuyên đề để giúp 

sinh Viên hiêu rõ hơn. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng và ban hành quy chế đào tạo 

tín c h ỉ ,  công bố rộng rãi đến sinh viên; tố chức qua các kênh như Đoàn Thanh niên, 

CMC liủn chi đoàn, các khóa học trong nhà trường đe trao đổi, tư vấn và hỗ trợ các em 

v è  kv năng học tập , tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho sinh viên. Với mỗi 

g i a n g  viên khi tham gia đào tạo theo học chế tín chỉ cũng cần tích cực thay đổi cách 

d ạ y  c u a  mình, tăng cường thời gian hướng dẫn sinh viên tự học, hỗ trợ sinh viên giải 

q u y c t  vấn đê khó kahwn trong quá trình học tập. thwjchienej tổng hợp các giải pháp 

này se giúp sinh viên tiếp cận và thích ríghi nhanh với phương thức đào tạo tín chỉ và 

nang cao chất lượng đào tạo của ngành.

- Khai thác vai trò tích cực và chủ động của đội ngũ cố vấn học tập cũng là giải 

p h á p  được bàn tới và nhiều nhà quản lý, nhà khoa học tham dự Hội nghị đề cao. Vì 

í h ư c  t ế  vai trò của cố vấn học tập rất to lơn và nặng nề. sinh viên có thấy thuận lợi 

h a y  khó khăn trong phương thức đào tạo này nhiều hay ít quyết định rất lớn tù’ đội 

ngù co vấn này. Chính vì vậy, Học viện cần có sự tập huấn đầy đủ và chu đáo về 

nhiệm vụ, chức năng cho đội ngũ cố vấn học tập. Tạo những môi'trường để cán bộ 

q u ả n  lý đào tạo, các đầu mối phục vụ hỏạt động dạy học của Học viện hỗ trợ'đội. ngũ 

c o  v â n  học tập trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ của mình với sinh viên. Cũng



I

như tạo điều 

de cùng nhau 

sự quan tâm
; I

I ị

4. ịRếdỉuận
Ị

ụện để thường xuyên trao đổi, hồ trợ lẫn nhau giữa các cố vấn học tập 

cilia sẻ kinh nghiệm và cách ỉàm việc hiệu quả. Học viện cũng cẩn có 

và chế độ đãi ngộ thảo đáng để có vấn học tập phát huy tổ! v a i  í  r o  cua

Ghi nhận các ý kiến của giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và l u y e n  dụng 

dự Hội nậhị, PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu, trưởng khoa CNXHKH kết luận:

■Việc ápI dụng phương thức đào tạo tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là một hướng đi đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của thòi đại và góp phần tạo dụng 

mpt nặn giáJ dục đào tạo bậc đại học năng động, linh hoạt, đào tạo nguồn nhàn l ự c  

chất lựợng cap. Tuy nhiên, trong những bước đầu thực hiện ỏ' mỗi ngành dao tạo 

cung như ngahh CNXHKH đều sẽ gặp những khó khăn trở ngại nhất định. Song, vói 

những1 điều kiện tiền đề sẵn có cùng với sự quyết tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cua cả hệ 

thốngiHọc viậh, các đơn vị liên quan, đặc biệt là sựu nỗ lục của đội ngũ cán bộ, giảng 

viển của Khoä CNXHKH những khó khăn đó sẽ từng bước được khắc phục, dám báo

chất lượng, hiệu quả của đào tạo thèo học chế tín chỉ.
, ị ' í '

THƯ KÝ CHỦ TỌA

FGS. TS. Bùi Thị Kim HậuThis Bùi Lệ Quyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phục

BÁO CÁO TỎNG HỢP Ý KIẾN

về việc đảnh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ 

ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Cuộc họp với các đơn vị liên kết đàọ tạo về đánh giá, tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo theo học chế tín chỉ do khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) tổ 

c h ứ c  thu hút sự tham gia đóng gỏp ỷ kiến bằng tham luận (trực tiếp và gián tiếp) của 

n h i ề u  cuyên gia, giảng viên, nhà khoa học và các cơ quan tuyến dụng. Khoai
CNXKKH xin tổng họp các ý kiến tiêu biểu cụ thế như sau:

/. v ề  nội dung chương trình đào tạo

Hâu hết các ý kiến nhấn mạnh việc cần cân đối giữa lý thuyết và thực hành, 

í.; 1 xày dựng hộ thống các hoc liệu phong phú, và nâng cao chuẩn đầu ra tin học -

n g o ạ i  ngữ...

- Theo PGS.TS. Trần Thanh Giang, Trưởng Ban quản lý khoa học, Học viện 

H á o  chí và Tuyên truyền, việc chuyển sang đào tạo tín chỉ ngành CNXIiKH là phù 

h ọ p  v ớ i  xu thê thời đại, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng tốt cho các cơ 

q u a n ,  tô chức. Tuy nhiên, đây là một ngành học có rât nhiêu đặc thù, và có nhiêu 

thăng trầm, thay đổi trong việc sử dụng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực này ngoài xã 

h ộ i  suốt những năm qua, hầu hết các trường đại học không còn đào tạo chuyên ngành 

CNXIIKH nên cũng chưa có nhiều kênh để tham khảo về nội dưng chương trình. 

Hiện nay chương trình đào tạo của ngành CNXHKH, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyên vẫn còn khá kinh viện, hàn lâm, máy móc. cần bố sung thêm những học phần

n ụ c  VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRỤYÈN  

K ỉ ÍOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHỌA HỌC



cập nhật các kiến thức, các vấn đề mói phản ánh sự phát trien của lý luận và í hực 

tiễn. Bên cạnh đó cần tăng cường các môn học trang bị các kỹ năng mềm cho sinh 

viên như ngoại ngữ, tin học. ..

- TS. Nguyễn Thu Hà, giảng viên trường ĐH Thương Mại, cho rằng càn phai 

tăng thêm các nội dung liên quan đến các vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội va, các kỹ 

năng mềm. trong chương trinh đào tạo. Vì vốn là một sinh viên tốt nghiệp ngành 

CNXHKH cỉa  Học viện, lại đang trực tiếp tham gia giảng dạy CNXHKỈ1 r  Irường 

Đại học, đồng thời cũng tiếp nhận và trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhiều lứa sinh viên 

của ngành CNXHKH sang thực tập, kiến tập nghề nghiệp, TS. Hà nhận thầy, sinh 

NXITKH có sự vững vàng về kiến thức lý luận chuyên môn. khá tự tin 

giảng dạy nhưng giao tiếp ứng xử còn chưa tự tin, năng lực ngoại ngừ 

chưa tốt và đội khi chưa bao quát, phản ứng nhanh được với các vấn dề thực lien

viên ngành c 
trong công tá

chính trị - xã

- PGS. 

Chí Minh cũ

hội dang diễn ra trong nước vả thế giới.

rs Nguyễn Sỹ Trung, Viện CNXHKH, Học viện Chính trị quốc gia 1 lò 

Ig ý kiến về vấn đề cần tăng cường thêm các giò' thực hành bẽn cạnh cac 

giờ học lý thuyết để tạo CO' hội cho sinh viên được rèn luyện những phám chát, năng 

lực, kỹ năng mềm sau này tham gia công tác. Đây là những nhận xét góp ỷ cùa 

PGS.TS Trung với tư cách của nhà tuyển dụng thời gian PGS.TS còn tham gia công 

tác' quản lý tai trường ĐH Giao thông vận tải Hả Nội.

2. về lình thức đào tạo và phiroìig pháp dạy học

Nhìn chung các ý kiến cho rằng, chương trình đào tạo ngành CNXHki i. liiộn 

nay đà xác định được về hình thức cũng như phương pháp dạy học trong lừng món 

học, tương dối phù họp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đế dáp ứng xu 

a cũng như đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo ngành theo tín chi thì 

à soát, bổ sung rõ ràng thêm về phương pháp dạy học cũng như xác (lịnh

thế phát triể 

cẩn tiếp tục

trang

uyề.1T uyên tr 

độ ngũ cán

rồ hơn các vệu cầu, điều kiện của hình thức dạy học trên lớp như CO' sở' vật chát, í lộ

hiểt bị đảm bảo.

PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu, Trưởng khoa CNXĨTKH, Học viện Báo chí và 

cho ràng: ngành CNXHKIT đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng dà tạo 

DỘ tham gia công tác giảng dạy CNXHKH trong các trường Đại học, các



trường chính trị địa phương; lực lượng chuyên viên, cán bộ công tác trọng các ban 

n g à n h  đảng và đoàn thê trong hệ 'thống chính trị của cả nước. Tuy nhiên, ngành đào 

> Iv0 nny tại Học viện báo chí và Tuyên truyền đang đặt ra vấn đề về đối mói nội dung, 

phương pháp đào tạo để gắn nhà trường với xă hội, gắn lý luận với thực tiễn. Trong 

n h i ề u  năm qua, chương trình thực tế, thực hành của sinh viên chưa đưcrc quan tâm 

dũng mức, thiếu một cơ chế đồng bộ từ nhà trường. PGS.TS cũng đề xuất: việc xây 

í ỉ ung. tô chức hình thức dạy học thông qua việc thực tế, trải nghiệm tại các địa 

pnương giúp sinh viên có thêm cơ hội tìm hiếu thực tế các vấn đề chính trị - xã hội và 

co nhùng kỹ năng gaiir quyết vấn đề thực tiễn tốt hon.

- Th.s. Vũ Minh Thành, GVC của khoa CNXHKH cũng nếu ra ỷ kiến về việc 

O i  u i  quyết vấn đề này bằng việc kết nối vói các thế hệ cựu sinh viên, học viên của 

k hoa đế có thể tổ chức việc thực tế, thực tập của sinh viên đưực thuận lợi. Tuy nhiên, 

cùng cần phát huy cơ chế xã hội hóa hoạt động thực tế, thực địa của sinh viên vì hiện 

n a y  nhà trường cũng như khoa chưa có kế hoạch cụ thế thành các học phần trong 

ciiưong trình học tập nên cũng chưa có nguồn kinh phí nào được phê duyệt'cho các 

hoại dộng này. Đây cũng là vấn đề cần tính đến trong những lần xây dụng, sửa đổi 

noi dung, hình thức của chương trình đào tạo ngành CNXHKH tiếp theo.

3. Kết luận

l  ổng họp các ỷ kiến đánh giá góp ỷ từ chuyên gia và các nhà khoa học, tuyên 

dụng trong hội nghị, PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu -  Trưởng khoa CNXHKH, Học viện 

Bao chí và Tuyên truyền kết luận: Để giữ vững được thưong hiệu đã có của ngành 

dao tọa CNXHKH của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong thòi gian tiếp theo 

càn quan tâm giải quyết những vấn đề sau:

- Cần có quy hoạch tồng thể và đưa ra các tiêu chí đế tập trung xây dựng, bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên cơ hữ của khoa đảm bảo số lượng và chất lượng. Chọn lựa 

và mỏi thỉnh giảng là đội ngũ những giảng viên có chất lượng và uy tín ở các cơ sỏ' 

g . a t )  í ỉ ụ c  đào tạo đại học, học viện có đào tạo chyên ngành này đê gải quyết khó khăn



mới chương ti

- Tiếp tục tập trung đầu tư cả nguồn nhân lực và vật lực vào để thực hiộn dôi

ình và phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu vừa mang tính hiện đ ạ i ,

vừa đảm bảo cihất lượng và phát triển bền vững.

- Nâng 

chú trọng vào

cao chất lượng, hiệu quả thực tế, thực hành của sinh viên không chi 

thòi gian tổ chức cho sinh viên đi thực tế, thực địa mà cán xây dựng 

thành các nội dung cụ thể trong kế hoạch học tập của sinh viên để đảm báo g ắ n  l ý  

thuyết với thực hành.

cường họp tác vói các co sỏ' đào tạo và nghiên cứu khác d ồ  t a n g  c á c  

hiên cứu khoa học, liên kết giao lưu, tìm kiếm cơ hội thục íập. t h ự c  l ò  

của ngành đảo tạo cũng như học hỏi thêm các kinh nghiệm b ê n  n g o a i .

C1IỦ TỌA

hoạt động ngl 

cho sinh viên
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Thậ. Bùị Lệ Quyên PGS.TS. Bùi Thị Kim H ậ u



HỌC VIỆN BÁO CHÍ V À  TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Ộ N G  S Ả N  V IỆ T  N A M

K H O A  C H Ủ  N G H ĨA  X Ã  H Ộ I K H O Ẫ  H Ọ C

B IÊ N  B Ả N  H Ọ P  K H O A

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA CHUƠNG TRÌNH

1. T h ờ i g ia n , đ ịa  đ iểm

Thời gian: 8:00 ngày 20 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tầng 7 nhà AI

2 . T h à n h  p h ầ n  th a m  d ự

- BCN Khoa Chù nghĩa xã hội khoa học

- Các giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

3 . C h ủ  to ạ , th ư  k ý  b u ổ i h ọ p

Chủ toạ: PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu 

Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh

4. Nội d u n g  b u ổ i họp
- Công bố tầm nhìn, sứ mạng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Thảo luận, chỉnh sửa mục tiêu chung của chương trình đào tạo dựa trên tầm nhìn, sứ mạng của

Học viện. .

- Điều chỉnh về Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình.

5. D iễn  b iển  b u ổ i họp:

- PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu nêu lý do sửa đổi mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể và các CĐR 

của CTĐT là do yêu cầu chung của Bộ GD-ĐT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như xuất 

phát từ nhu cầu thực tiễn của quá trình đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra.

- PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu công bố sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Trong Chiến lược phát triển Học viện Báo chí tuyên truyền đến năm 2035 và tầm nhìn 2050, Học 

viện xác định sứ mạng của mình là “nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số 

ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.”

Tầm nhìn của HVBC&TT đến năm 2050: “ừở thành cơ sở hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý 

luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở

443.0$-o$*o$.ỉ>c



thành trường cỊại học có uy tín học thuật trong khu vực và trên thể giới..Học viện phấn đấu trở 

thành: Ị

Trường đại họể là lựa chọn số một của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực lý luận chính

trị, tư tưởng -  V 

Trung tâm ngh

ăn hóa, báo chí và truyền thông 

iên cửu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - văn hóa, báo chí và

truyền thông hàng đầu, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành có tầm ảnh hưởng trong nước

và khu vực.
ị  f

Trường đại họcịvận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo chí và truyền thông 

ở khu vực Đông Nam Á trước năm 2030; cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí và truyền thông có 

uy tín ở châu Á!-Thái Bình Dương trước năm 2050.

Các giá trị cốt lội mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền cam kết bao gồm: Đoàn kết, Dân chủ, Đổi 

mới, Chất lượng và cống hiến.

- Dựa trên sứ mỊạng, tầm nhìn chung của Học viện, BCN Khoa và các giảng viên đóng góp ý kiến

và thống nhất vẹ mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học như 

saụ: 1
Ị

“Đào tạo trình đp cử nhân cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ngành 

Chủ nghĩa xã hệi khoa học. Trên cơ sở  tri thức nền tảng của chủ của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư 
tường Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành năng lực tư duy, phương 

pháp luận khoa học, phương pháp, kỹ năng dạy học; có trách nhiệm, năng lực đấu tranh bảo vệ 
nền tảng tư tưởnịg của Đảng và định hướng chính trị - xã hội cho người học.”
- BCN Khoa và qác giảng viên thảo luận về mục tiêu cụ thể của chương trình, tham khảo các hướng 

dẫn, góp ý của Tịrung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo để đi đến thống nhất như sau:

PLO l. dó kiến thức cơ bản, hệ thống về'chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, quan diểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời am hiểu rộng các 
khoa học xã hội Ị/à nhân văn, các ngành khoa học khác.

P L 02. Cịỏ kiến thức lý thuyết và thực tiễn sâu, rộng về chủ nghĩa xã hội khoa học, có 
phương pháp tư (Ịluy khoa học, có khả năng vận dụng các kiến thức đã học tham gia giải quyết các 
vấn đề của thực tiễn thuộc chuyên môn đào tạo.

P L 03. cị kiến thức vững vàng về phương pháp tổ chức, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa 

học, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho người học và cộng đồng xã hội.
P L 04. Co kiến thức và kỹ năng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược 

lợi ích dân tộc, dpi lập với hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



P 0 5 . K ỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, phê phạn và tư duy sáng tạo

P 0 6 . K ỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và giải 

pháp tới người nghe trong m ôi trường công việc.

P 0 7 . Có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

P L 0 8 . Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên môn. Có 

khả năng tham mưu, đề xuất, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoạch định chủ trương, 
chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

P 0 9 . Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

PLOIO. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành với lý 
tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội 
của dân tộ c .

PL011. Có đạo đức của người cán bộ cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chính, chí công 

vô tư, trung thực. Có phẩm chất đạo đức của nhà giáo chân chính, có lối sống trong sáng, khiêm 

tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm, có ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần 
trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.
- BCN Khoa và các giảng viên thảo luận về chuẩn đầu ra của chương trình, tham khảo các hướng 

dẫn, góp ý của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo để đi đến thống nhất như sau:

K iến  th ứ c ch u n g

PLOl Hiểu được một cách hệ thống, cơ bản kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 

có liên quan đến ngành học như lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngũ', 
tâm lý, văn học, giáo dục...; những kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng, thể chất.

PL02 Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong học tập, 
nghiên cứu.

PL03 Vận dụng được ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và Tin học theo 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT 

trong học tập, nghiên cứu và đời sống hàng ngày

PL04 Hiểu được những vấn đề cơ bàn về tâm lý giáo dục; bản chất của quá trình dạy hoc; 

các nguyên tắc và phương pháp dạy học cơ bản.

P L 05 Phân tích được quy luật vận động và phát triển cơ bản của lịch sử tư tưởng, đạo đức, 

kinh tế, chính trị - xã hội.
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PL06 Thấni định được các nội dung tư tưởng, lý luận của CNXHKH qua nghiên cứu các tác 
phẩm kinh điển của Mác, Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh về CNXHKH.

PL07 Vận dụng được lý luận trong nhận thức và giải quyết các vấn đề có liên quan đến cách 
mạng XHCN trong thời đại ngày nay.

PL08 Kiến; tạo được những kỹ năng, phẩm chẩt nghề nghiệp cơ bản của người giảng 

viên lý luận chính trị tương lai

PL09 Luận giải được những quy luật và tính quy luật của quá trình ra đời phát triển 

hình Ịthái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.

PLOIO Giải quyêt được những vân đê chính trị - xã hội cơ  bản trong cách mạng xã hội 

chủ nghĩa trên lập trường chủ nghĩa xã hội khoa học.

PLO ll Tồ chức thực hiện được hoạt động dạy học chuyên ngành CNXHKH theo
1

chươhg trình Đại học, Trung cấp lý luận chính trị.

K ỹ  n ă n g

PL012 Kỹ nẵng tư duy: kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện chính trị-xã hội, đường 

lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam từ thế giới quan khoa học và cách 

mạngịcủa chủ nghĩa Mác - Lênin

PL013 Kỹ nạng xử lý thông tin và định hưóng chính trị; Kỹ năng tuyên truyền,diễn thuyết.

PL014 Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm

PL015 Kỹ nậng tổ chức dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học

N ă n g  lự c  tự  ch ụ  và trá ch  n h iệm

PL016 Năng llực làm việc độc lập và làm việc nhóm
1

PL017 N ăng lực tự học, tự nghiên cứu

Cuộc họp I kết thúc lúc 1 lh30 cùng ngày./.
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